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	Đông Triều, ngày 08 tháng 4 năm 2011




Kính gửi:  - Các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn trên địa bàn



        - UBND các xã, thị trấn trên địa bàn

Thực hiện Quyết định số 823/QĐ-UBND của ngày 30/3/2011 UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh năm 2011”.
Thực hiện công văn số 141/STTTT-KHTC ngày 30/3/2011 của  Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh “V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin năm 2011”; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND huyện.

Để đảm bảo triển khai đúng tiến độ các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin đã được UBND tỉnh phê duyệt và để có số liệu báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị:

1. Các đơn vị đã được giao chủ trì triển khai nhiệm vụ dự án, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhanh chóng đưa công trình vào khai thác sử dụng đảm bảo mốc thời gian mà UBND tỉnh đã phê duyệt, phát huy hiệu quả đầu tư.  Đối với các đơn vị có các dự án chuyển tiếp (Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, nghiệm thu bàn giao và đưa công trình vào khai thác sử dụng), đối với đơn vị có nhiệm vụ dự án mới (Lập và trình UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định).

2. Gửi báo cáo  về tiến độ thực hiện nhiệm vụ, dự án ứng dụng phát triển công nghệ thông tin năm 2011 bằng văn bản về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trước ngày 15/4/2011 để Phòng tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Thông tin và Truyền thông.

 (Công văn này có gửi kèm: Quyết định 823/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh năm 2011 )./.
	Nơi nhận:

-​​ Như kính gửi;
- Lưu (HC).
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PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
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		ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH QUẢNG NINH




Số:  823 /QĐ-UBND




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Quảng Ninh, ngày  22  tháng 3  năm 2011





QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin


tỉnh Quảng Ninh năm 2011




 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/12/2003;


Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;


Căn cứ Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 – 2010;


Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;


Căn cứ Quyết định số 1589/QĐ-BTTTT ngày 24/10/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 -2010 của tỉnh Quảng Ninh;


Căn cứ văn bản số 4302/BTTTT-ƯDCNTT ngày 23/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thẩm định Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2015;


Căn cứ Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020;


Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại các văn bản: số 23/TTr –STTTT ngày 24/02/2011; số 43/TTr – STTTT ngày 21/3/2011 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 599/KHĐT – VX ngày 21/3/2011,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin của tỉnh Quảng Ninh năm 2011, với những nội dung chủ yếu sau:


I. MỤC TIÊU 


1. Mục tiêu chung


a) Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. 


b) Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động.


c) Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.


2. Mục tiêu cụ thể 


a) Về xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử


- Phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng an toàn, hiệu quả.


- Phát triển và hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phù hợp với yêu cầu quản lý của địa phương, của ngành dọc, bảo đảm tính cấu trúc, hệ thống, tạo môi trường làm việc điện tử giữa các cơ quan nhà nước.


b) Về ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước


- Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử phục vụ cho công việc đạt 85%.


- 100% các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện được kết nối mạng WAN của tỉnh.


- Bảo đảm 100% các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành, 100% thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh được đưa lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.


- Xây dựng một số cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành thiết yếu mang lại hiệu quả cao phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.


-  Đẩy mạnh trao đổi các văn bản, tài liệu chính thức của các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử.


- Tiếp tục xây dựng dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh.


- Phát triển và hoàn thiện hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh để phục vụ  hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước các cấp hiệu quả hơn.


c) Về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp


- Duy trì và phát triển Cổng thông tin điện tử của tỉnh (Cổng thông tin tổng hợp và các cổng thông tin thành phần) hiện đại, đầy đủ các chức năng và thông tin theo quy định tại Điều 28 của Luật Công nghệ thông tin, cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 (cho phép tải về các mẫu đơn, hồ sơ để in ra giấy). 


- Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (cho phép điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ).


- Phấn đấu 100% các đơn vị cấp sở có cung cấp dịch vụ hành chính công triển khai phần mềm một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại bộ phận một cửa để giải quyết dịch vụ, thủ tục hành chính công cho người dân và doanh nghiệp


- Phấn đấu 100% các đơn vị cấp huyện và một số đơn vị cấp xã triển khai phần mềm một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại bộ phận một cửa để giải quyết dịch vụ, thủ tục hành chính công cho người dân và doanh nghiệp


II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH


1. Phát triển hạ tầng kỹ thuật


a) Thiết lập mạng WAN đảm bảo đường truyền tốc độ cao, an toàn, an ninh thông tin tới các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp phục vụ triển khai các ứng dụng dùng chung.


b) Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước, bao gồm: máy tính, mạng máy tính, các giải pháp an toàn, an ninh thông tin,...


c) Triển khai xây dựng, hoàn thiện mạng LAN tại  30 Ủy ban nhân dân cấp xã.


d) Xây dựng và triển khai Hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số của tỉnh phục vụ việc trao đổi thông tin dữ liệu an toàn, bảo mật trong các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ, ngành Trung ương liên quan.


e) Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin các đơn vị quản lý Nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo (Thực hiện theo Đề án phát triển công nghệ thông tin trong ngành Giáo dục)


f) Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin các đơn vị quản lý Nhà nước ngành Y tế.


h) Xây dựng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường


g) Nâng cấp phát triển hệ thống thông tin ngành tài chính theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Tài chính


2. Phát triển và hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh


a) Các hệ thống thông tin


- Hệ thống thông tin  quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh




- Hệ thống Atlas điện tử tỉnh Quảng Ninh.


- Hệ thống thông tin quản lý, kiểm soát tàu du lịch tham quan trên Vịnh Hạ Long bằng công nghệ định vị vệ tinh.

b) Các cơ sở dữ liệu


- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu về quản lý khoa học và công nghệ; cơ sở dữ liệu quản lý y tế; cơ sở dữ liệu về quản lý tàu, thuyền đánh bắt hải sản trên địa bàn tỉnh  và cơ sở dữ liệu đất đai.


- Triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành: 


+ Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về tài nguyên và môi trường theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


+ Xây dựng CSDL cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Nội vụ


+ Xây dựng CSDL phục vụ quản lý chương trình Nông thôn mới.


3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước


a) Nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống thông tin đã được đầu tư xây dựng theo hướng hiệu quả hơn, mở rộng kết nối.

b) Phát triển 1 số điểm cầu Hội nghị truyền hình trực tuyến tại 1 số Sở, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

a) Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 sẽ được chọn lựa cung cấp theo thứ tự ưu tiên dựa trên nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, tính khả thi khi triển khai (quy trình thực hiện, hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực). Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được ưu tiên cung cấp nêu trong Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

b) Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, toàn diện tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông theo hướng: Bảo đảm khả năng kết nối giữa các hệ thống thông tin tại bộ phận một cửa với Cổng thông tin điện tử của tỉnh, tạo điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp qua mạng Internet; bảo đảm tính liên thông giữa các đơn vị trong quy trình xử lý thủ tục; bảo đảm tin học hóa tối đa các hoạt động trong quy trình thủ tục hành chính.


- Xây dựng phần mềm một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại bộ phận một cửa (cấp sở, cấp huyện, cấp xã) để giải quyết dịch vụ, thủ tục hành chính công cho người dân và doanh nghiệp.


c) Tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp trong hoạt động của các cơ quan nhà nước bằng cách nâng cao hiệu quả kênh tiếp nhận ý kiến góp ý của người dân trên môi trường mạng, tổ chức đối thoại trực tuyến, chuyên mục hỏi đáp trực tuyến về hoạt động của các cơ quan nhà nước.


5. Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT)


Tổ chức đào tạo phổ cập và nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho các cán bộ, công chức, viên chức. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo CNTT, cán bộ chuyên trách về CNTT cho mỗi đơn vị. 


III. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN


1. Danh mục nhiệm vụ, dự án ưu tiên triển khai thực hiện năm 2011: Theo Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này. 


2. Các cơ quan được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin nêu trong Danh mục trên có trách nhiệm thực hiện các bước xây dựng, thẩm định và phê duyệt các nhiệm vụ, dự án  ứng dụng công nghệ thông tin theo đúng  quy định hiện hành


IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN.


1. Ngân sách tỉnh  đầu tư cho ứng dụng, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin dùng chung; an ninh mạng, đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin và công tác tuyên truyền.


2. Căn cứ vào Kế hoạch này, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của địa phương và bảo đảm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin của địa phương; chú trọng tập trung cho tin học hoá quản lý hành chính.


3. Khuyến khích việc huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách tỉnh để triển khai các nội dung của Kế hoạch này.


V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN


1. Tổ chức, điều hành


a) Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin của tỉnh trong việc triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo công nghệ thông tin ở các cấp, các ngành.


b) Người đứng đầu các cơ quan phải chủ động, có quyết tâm cao, theo sát và ủng hộ quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào cơ quan mình.


c) Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phải theo thứ tự ưu tiên dựa trên nhu cầu thực tế cần tăng năng suất lao động, bảo đảm tính hiệu quả, khả thi khi triển khai.


d) Kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch này với việc cải cách hành chính để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước có tác dụng thực sự thúc đẩy quá trình cải cách hành chính. Tăng cường công tác cải tiến quy trình làm việc, chuẩn hóa nghiệp vụ để ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả hơn.


2. Nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực

a) Tổ chức tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về các lợi ích trong việc xây dựng Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp. 


b) Tăng cường đào tạo kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức.


c) Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho giám đốc công nghệ thông tin.


d) Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức chuyên trách về công nghệ thông tin các cấp.


e) Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin cho lãnh đạo các cơ quan nhà nước.


f) Đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến cho cán bộ, công chức.


3. Giám sát, đánh giá

a) Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước để có những giải pháp thúc đẩy kịp thời. Xem xét đưa tiêu chí hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào các phong trào thi đua, bình xét khen thưởng.


b) Các cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ, dự án có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng và đột xuất về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, đánh giá báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.


4) Bảo đảm môi trường pháp lý

a) Xây dựng các quy định về an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.


b) Tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp trong công tác triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông


– Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nội dung của Kế hoạch hoặc giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.


– Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạchày.


2. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư


– Trên cơ sở nguồn vốn ngân sách địa phương, cân đối, bố trí ngân sách để thực hiện Kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin  của tỉnh Quảng Ninh năm 2011.


– Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí  ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước theo quy định.


3. Sở Nội vụ


 Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về  công nghệ thông tin đối với cán bộ, công chức của tỉnh.


4. Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố


- Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.




- Tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân  tỉnh.


Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

		Nơi nhận:


- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c);


- TT.TU, TT.HĐND (b/c);

- Văn phòng Tỉnh Ủy, Văn phòng HĐND và Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;


- Như Điều 3 (để thực hiện);


- Các tổ chức đoàn thể của tỉnh;


- V0, V1,V2,V3,V4, TM1,2,MT;


- Trung tâm TT&TT – Văn phòng UBND tỉnh;


- Lưu: VT, MT
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		TM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký


          Nhữ Thị Hồng Liên





PHỤ LỤC 01


DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ỨNG DỤNG


 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ƯU TIÊN TRIỂN KHAI NĂM 2011


(Kèm theo Quyết định số  823 /QĐ-UBND ngày  22  tháng 3  năm 2011


 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)


		STT

		TÊN NHIỆM VỤ, 


DỰ ÁN

		THỜI GIAN THỰC HIỆN

		ĐƠN VỊ 


CHỦ TRÌ

		GHI CHÚ



		I

		Nguồn vốn đầu tư phát triển

		

		



		1

		Nâng cấp Báo Quảng Ninh điện tử

		 2010 - 2011

		Báo Quảng Ninh

		



		2

		Cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp

		2010 - 2011

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		



		3

		Xây dựng Atlas điện tử tỉnh Quảng Ninh

		2010 - 2011

		Sở Khoa học và Công nghệ

		



		4

		Xây dựng cơ sở dữ liệu về Quản lý khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh

		2010 - 2011

		Sở Khoa học và Công nghệ

		



		5

		Hệ thống phần mềm quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh

		2010 - 2011

		Sở Tư pháp

		



		6

		Xây dựng mạng LAN tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long

		2010 - 2011

		Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long

		



		7

		Nâng cấp trang thông tin điện tử và xây dựng mạng LAN tại Liên minh Hợp tác xã – Doang nghiệp ngoài quốc doanh

		2010 - 2011




		Liên minh Hợp tác xã – Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

		



		8

		Xây dựng hệ thống thông tin quản lý, kiểm soát tàu du lịch tham quan Vịnh Hạ Long bằng công nghệ định vị vệ tinh (GPS)

		2010 - 2011

		Cảng vụ  Đường thủy


 nội địa Quảng Ninh

		



		9

		Mua sắm bổ sung, lắp đặt thiết bị mạng LAN cho các đơn vị trong Trụ sở khu Liên cơ quan số 2

		2010 - 2011

		Sở Thông tin và Truyền thông

		



		10

		Xây dựng cơ sở dữ liệu Y tế

		2011 - 2012

		Sở Y tế

		



		11

		Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin các đơn vị quản lý nhà nước ngành Y tế

		2011-2014

		Sở Y tế

		



		12

		Xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý tàu, thuyền đánh bắt hải sản trên địa bàn tỉnh

		2011-2012

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		



		13

		Phát triển, triển khai phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

		2011

		Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhh

		



		14

		Đầu tư mua sắm các phần mềm an ninh, bảo mật, mã hóa, dùng chung cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước của tỉnh

		2011-2012

		Sở  Thông tin và Truyền thông

		



		15

		Xây dựng cơ sở dữ liệu Quản lý tổng thể Bệnh viện

		2011

		Bệnh viện đa khoa Khu vực  Bãi Cháy

		



		16

		Xây dựng Điểm cầu hội nghị truyền hình trực tuyến phục vụ các cơ quan trong Trụ sở Liên cơ quan số 2

		2011

		Sở Thông tin và Truyền thông

		



		17

		Xây dựng mạng LAN Tỉnh đoàn Quảng Ninh

		2011

		Tỉnh đoàn Quảng Ninh

		



		18

		Xây dựng phần mềm quản lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo

		2011

		Thanh tra tỉnh

		



		19

		Xây dựng triển khai phần mềm một cửa, một cửa liên thông hiện đại của các đơn vị cấp Sở để giải quyết dịch vụ, thủ tục hành chính công cho người dân và doanh nghiệp

		2011

		Sở Thông tin và Truyền thông

		



		20

		Xây dựng và triển khai hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số

		2011-2013

		Sở Thông tin và Truyền thông

		



		21

		Nâng cấp, hoàn thiện mạng LAN của các Sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

		2011-2012

		Các Sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

		Ưu tiên các đơn vị triển khai các dịch vụ hành chính công mức độ 3






		22

		Xây dựng, triển khai phần mềm một cửa, một cửa liên thông hiện đại của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã để giải quyết dịch vụ, thủ tục hành chính công cho người dân và doanh nghiệp

		2011-2012

		Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

		



		23

		Thiết lập mạng WAN đảm bảo đường truyền tốc độ cao, an ninh, an toàn tới các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phục vụ triển khai các ứng dụng dùng chung

		2011 

		Thực hiện 


theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh

		



		24

		Xây dựng, phát triển Phần mềm Quản lý Giáo dục các trường chuyên nghiệp (trung cấp, cao đẳng và đại học) trên địa bàn tỉnh

		2011 -  2012

		Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

		



		25

		Nâng cấp hệ điều hành tác nghiệp dùng chung tại cơ quan Tỉnh ủy

		2011 - 2012

		Văn phòng Tỉnh ủy

		



		26

		Đầu tư, mua sắm hệ thống an ninh, bảo mật cho các ứng dụng đặc thù của cơ quan Đảng

		2011 - 2012

		Văn phòng Tỉnh ủy

		



		27

		Phát triển, triển khai nhân rộng phần mềm số hóa văn bản tại các Sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh

		2011 - 2013

		Sở Thông tin và Truyền thông

		



		28

		Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

		2011 - 2013

		Các Sở, ban, ngành của tỉnh

		



		29

		Phát triển, mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh đến Uỷ ban nhân dân cấp xã

		2011 - 2013

		Thực hiện theo quyết định  của Uỷ ban nhân dân tỉnh

		UBND cấp xã trong tỉnh (ưu tiên TP Uông Bí và huyện Tiên Yên) 



		30

		Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý chương trình Nông thôn mới

		2011 - 2012

		Ban Xây dựng Nông thôn mới tỉnh

		



		31

		Xây dựng hệ thống hạ tầng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của thường trực Ban Chỉ đạo chương trình Nông thôn mới




		2011 - 2012

		Ban Xây dựng Nông thôn mới tỉnh

		



		32

		Xây dựng mạng LAN của các xã trong tỉnh

		2011

		Thực hiện theo quyêt định của Uỷ ban nhân dân tỉnh

		Ưu tiên các xã của các huyện Tiên Yên;  Hoành Bồ; Hải Hà






		33

		Xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

		2010 - 2011

		Sở Tài nguyên và Môi trường




		



		34

		Xây dựng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh

		2010 - 2011

		Sở Tài nguyên và Môi trường




		



		35

		Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý quản lý đất đai của tỉnh

		2011 - 2013

		Sở  Tài nguyên và Môi trường




		



		36

		Xây dựng hệ thống quản lý và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ninh

		2011 - 2012

		Sở Nội vụ

		



		37

		Phát triển cơ sở hạ tầng CNTT các đơn vị quản lý  ngành Giáo dục và Đào tạo (Thực hiện theo Đề án phát triển CNTT trong ngành Giáo dục)

		2011-2013

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		



		B

		Nguồn vốn sự nghiệp

		

		



		1

		Tạo lập, chuyển đổi, số hoá thông tin của các Sở , ngành của tỉnh

		2011

		Sở Nội vụ 

		



		2

		Tạo lập, chuyển đổi số hóa thông tin của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

		2011 -  2013

		Thực hiện theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh

		



		3

		Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT


- Đào tạo nguồn nhân lực CNTT


- Tập huấn, phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật về CNTT

		2011

		Sở Thông tin và Truyền thông

		



		4

		Nâng cấp Phát triển hệ thống thông tin ngành Tài chính

		2011 -2015

		Sở Tài chính

		



		5

		Triển khai Chương trình Phát triển phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số của tỉnh năm 2011

		2011

		Sở Thông tin và Truyền thông

		



		6

		Lập và công bố đơn giá xây dựng cơ bản công trình Bưu chính Viễn thông

		2011

		Sở Thông tin và Truyền thông

		





PHỤ LỤC 2


DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3


ƯU TIÊN TRIỂN KHAI NĂM 2011


(Kèm theo Quyết định số   823 /QĐ-UBND ngày  22  tháng  3  năm 2011


 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)


1. Cấp giấy phép xây dựng  (Sở Xây dựng) 


2. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  (Sở Xây dựng)


3. Cấp phép xuất bản Quảng cáo (Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch)


4. Cấp chứng chỉ hành nghề Y dược (Sở Y tế)


5. Cấp, đổi giấy phép lái xe (Sở Giao thông Vận tải)


6. Cấp giấy phép đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư)


7. Lao động việc làm (Sở Lao động Thương binh và Xã hội)


8. Tiếp nhận hồ sơ và đề nghị cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao và công vụ (Sở Ngoại vụ)


9. Dịch vụ đặc thù 
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